
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu Mã số Kế hoạch 2024
Kỳ báo cáo 

(Quý III/2024)

So với 

cùng kỳ (*)

Kỳ báo cáo 

(09 tháng 

2024)

So với Kế 

hoạch 

(%)

So với 

cùng kỳ 

(%)

Ước 03 tháng 

cuối năm 2024

Ước cả năm 

2024

So Kế 

hoạch 

(%)

So cùng 

kỳ (%)
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng lượt khách 01=02+03 9.200.000          2.868.540        125,2        8.316.968        90,4          115,5        1.072.780        9.389.748        102,1        110,0        

Chia ra: Khách quốc tế 02 680.000             228.083          191,8       736.728          108,3       157,0       123.400          860.128           126,5       150,0       

             Khách nội địa 03 8.520.000          2.640.457       121,6       7.580.240       89,0         112,6       949.380          8.529.620        100,1       107,1       

Trong đó: Phú Quốc 04 6.700.000          1.616.354       109,9       4.946.323       73,8         104,4       857.611          5.803.934        86,6         104,1       

(Khách quốc tế) 05 666.400             224.796          192,7       723.968          108,6       156,5       123.258          847.226           127,1       152,6       

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.000.000          1.246.863       125,5       3.640.540       91,0         113,2       543.394          4.183.934        104,6       110,7       

Chia ra: Khách quốc tế 08 680.000             228.083           191,8        736.728           108,3        157,0        123.400           860.128           126,5        150,0        

             Khách nội địa 09 3.320.000          1.018.780        116,5        2.903.812        87,5          105,7        419.994           3.323.806        100,1        103,7        

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 5.200.000          1.621.677       125,0       4.676.428       89,9         117,4       529.386          5.205.814        100,1       109,5       

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.000.000          1.246.863        125,5        3.640.540        91,0          113,2        543.394           4.183.934        104,6        110,7        

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 * 90.693             122,2        201.694           * 115,7        * * * *

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 5.200.000          1.621.677        125,0        4.676.428        89,9          117,4        529.386           5.205.814        100,1        109,5        

3. Tổng thu 15 20.000               6.407               156,8        19.787             98,9          135,7        2.967               22.754             113,8        130,2        Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 17.000               5.177              152,4       16.381            96,4         191,9       2.440              18.821             110,7       127,4       Tỷ đồng

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH KIÊN GIANG QUÝ III - 09 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: Lượt khách

* Không thống kê chỉ tiêu cơ sở lữ hành phục vụ
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